
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Mã lớp Tên môn
Phòng 

thi
GT 1 GT 2 Giờ thi Ngày thi

1 36H2 Cơ sở dữ liệu - Access P6 L.HIEU DB.TUYEN 7h30 13/07/2020

2 36H3 Cơ sở dữ liệu - Access PM3 L.LIEU C.CHAU 7h30 13/07/2020

3 36A12 Dược lý thú y HT M.HUNG M.HANG 8h00 13/07/2020

4 36B12 Vi sinh vật trồng trọt HT 8h00 13/07/2020

5 36C12 Lý thuyết thống kê HT L.HIEU C.DUNG 9h30 13/07/2020

6 36C3 Lý thuyết thống kê P15 L.LIEU M.HANG 9h30 13/07/2020

7 36E2 Ngữ pháp học P10 M.HUNG DB.TUYEN 9h30 13/07/2020

8 36D12 Bản đồ địa chính P10 9h30 13/07/2020

9 36F2 Độc học môi trường P10 9h30 13/07/2020

11 36H3 PhotoShop PM3 L.LIEU C.HAU 7h30 17/07/2020

12 36A12
Giống và Kỹ thuật truyền 

giống HT
T.THANH C.DUNG

8h00 17/07/2020

13 36B12 Giống cây trồng HT 8h00 17/07/2020

14 36C12 Lý thuyết kế toán HT C.CHAU M.TUONG 9h30 17/07/2020

15 36C3 Lý thuyết kế toán P15 L.LIEU C.DUNG 9h30 17/07/2020

16 36D12 Kinh doanh bất động sản P10 T.THANH C.HAU 9h30 17/07/2020

17 36E2 Luyện dịch P10 9h30 17/07/2020

18 36F12 Vi sinh môi trường P10 9h30 17/07/2020

19 36H2 Thiết kế website P6 L.HIEU T.VINH 7h30 20/07/2020

20 36H3 Thiết kế website PM3 B.PHUONG C.CHAU 7h30 20/07/2020

27 36E2 Tiếng Anh 1 P1 C.KHUE DB.TUYEN 7h30 20/07/2020

21 36A12
Nội chẩn (chẩn đoán và 

bệnh nội khoa) HT
C.DUNG L.TIEN

8h00 20/07/2020

22 36B12 Thuốc BVTV HT 8h00 20/07/2020

23 36C12 Kế toán doanh nghiệp 1 HT L.HIEU C.DUNG 9h30 20/07/2020

24 36C3 Kế toán doanh nghiệp 1 P15 B.PHUONG L.TIEN 9h30 20/07/2020

25 36D12 Quy hoạch sử dụng đất P4 C.HAU T.VINH 9h30 20/07/2020

26 36F12
An toàn sức khỏe và môi 

trường P4 9h30 20/07/2020

28 36C3 Tin học CA1 PM3 L.HIEU M.HANG 7h30 22/07/2020

29 36C3 Tin học CA2 P6 L.LIEU C.HAU 7h30 22/07/2020

35 36E2 Tiếng Anh 2 P1 C.KHUE DB.TUYEN 7h30 22/07/2020

30 36H2 Tiếng anh chuyên ngành P4 P.VAN C.CHAU 8h00 22/07/2020

31 36H3 Tiếng anh chuyên ngành P15 H.BANG T.VINH 8h00 22/07/2020

32 36A12 Chăn nuôi gia cầm HT P.VAN T.VINH 9h30 22/07/2020

33 36B12 Kỹ thuật trồng nấm HT 9h30 22/07/2020

34 36F12 Hóa phân tích HT 9h30 22/07/2020

36 36D12 Tiếng Anh P4 L.HIEU C.HAU 9h30 22/07/2020

37 36C12 Tiếng Anh P15 L.LIEU C.CHAU 9h30 22/07/2020
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38 36D12.F2 Tin học CA1 P6 L.HIEU C.TUYEN 7h30 24/07/2020

39 36D12.F2 Tin học CA2 PM3 B.PHUONG M.TUONG 7h30 24/07/2020

40 36H2 Toán rời rạc P4 P.VAN D.DUNG 8h00 24/07/2020

41 36H3 Toán rời rạc P15 C.HAU C.DUNG 8h00 24/07/2020

42 36C12 Tài chính doanh nghiệp HT L.HIEU C.DUNG 9h30 24/07/2020

43 36C3 Tài chính doanh nghiệp P15 B.PHUONG D.DUNG 9h30 24/07/2020

44 36A12 Chăn nuôi heo P10 P.VAN C.CHAU 9h30 24/07/2020

45 36B12 Cây lương thực P10 9h30 24/07/2020

46 36E2
Tiếng Anh du lịch khách 

sạn P10
9h30

24/07/2020

47 36A12.B12 Tin học CA1 P6 L.HIEU C.HAU 7h30 27/07/2020

48 36A12.B12 Tin học CA2 PM3 L.LIEU L.TIEN 7h30 27/07/2020

49 36C12 Thống kê doanh nghiệp HT L.HIEU L.TIEN 9h30 27/07/2020

50 36C3 Thống kê doanh nghiệp P15 L.LIEU C.HAU 9h30 27/07/2020

51 36F2
Nguyên lý sản xuất sạch 

hơn HT
C.CHAU C.DUNG 9h30

27/07/2020

52 36H3 Lắp ráp, cài đặt máy tính HT 9h30 27/07/2020

53 36H2
Lập trình cơ bản và cấu 

trúc dữ liệu P6
L.HIEU C.CHAU 7h30

28/07/2020

54 36H3
Lập trình cơ bản và cấu 

trúc dữ liệu PM3
B.PHUONG C.TUYEN 7h30

28/07/2020

55 36A12
Dinh dưỡng và thức ăn 

chăn nuôi HT
C.DUNG P.VAN

8h00 28/07/2020

56 36B12 BVTV đại cương HT 8h00 28/07/2020

57 36C12 Quản trị doanh nghiệp HT L.HIEU P.VAN 9h30 28/07/2020

58 36C3 Quản trị doanh nghiệp P15 B.PHUONG C.CHAU 9h30 28/07/2020

59 36D12
Đại cương về quản lý nhà 

nước P10
C.DUNG C.HAU

9h30 28/07/2020

60 36E2 Tiếng Anh Kinh tế P10 9h30 28/07/2020

61 36F12
Pháp luật Tài nguyên và 

Môi trường P10 9h30 28/07/2020

62 36B12 Cây rau HT C.CHAU C.DUNG 9h30 29/07/2020

63 36F12 Quản lý môi trường nước HT 9h30 29/07/2020

Bình Dương, ngày 06 tháng 7 năm 2020

TP. Đào tạo

Nguyễn Thị Xuân Mai
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